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	QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005, Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC/NS ngày 18/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008 của UBND tỉnh về điều chỉnh một số điều tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan Thanh tra giao thông Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chánh Thanh tra giao thông tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ Tài chính (B/c);

-Cục kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp
-TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;

-Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

· VP HĐND tỉnh và Đoàn ĐB Quốc hội;

· Các Ban HĐND tỉnh;
· VP Tỉnh ủy
-Website Chính phủ;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

-CPVP;

-Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ)
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QUY ĐỊNH

Về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07    /2009 /QĐ-UBND ngày 01 /4/2009

của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Nam)


CHƯƠNG I

PHƯƠNG THỨC THU, NỘP VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU 
Điều 1. Phương thức thu, nộp tiền phạt:
    1. Toàn bộ tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, được để lại 100% cho ngân sách địa phương sử dụng phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (dưới đây gọi tắt là ATGT), chống ùn tắc giao thông, bao gồm:

         1.1. Nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh: do lực lượng đảm bảo trật tự ATGT tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thu, nộp.

         1.2. Nguồn thu của ngân sách cấp huyện: do lực lượng đảm bảo trật ATGT huyện, thành phố (dưới đây gọi chung là cấp huyện) và xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi chung là cấp xã) thu, nộp.
    2. Kho bạc Nhà nước (hoặc cơ quan được uỷ quyền thu) căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT của người có thẩm quyền xử phạt, nộp vào ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách: Chương 599 (799); Loại 340; Khoản 369; Mục 4250; Tiểu mục 4252. Kho bạc Nhà nước theo dõi chi tiết nguồn thu phạt của các lực lượng đảm bảo trật tự ATGT (riêng nguồn thu phạt của Công an xã theo dõi chi tiết đến từng địa phương); định kỳ từ ngày 05 đến ngày 10 hằng tháng gửi cơ quan Tài chính cùng cấp về tình hình thu tiền phạt của tháng trước để tổng hợp, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị thụ hưởng.
Điều 2. Về phân phối nguồn thu:

     Định kỳ từ ngày 10 đến ngày 15 hằng tháng, căn cứ số tiền phạt thực tế thu được tháng trước do Kho bạc Nhà nước thông báo, cơ quan Tài chính trích số tiền thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT cho các đơn vị theo tỷ lệ như sau:
	STT
	Đơn vị
	Tỷ lệ trích (%)
theo cấp thực hiện thu

	
	
	Tỉnh
	Huyện

	1
	Lực lượng Công an (kể cả Công an xã)
	        63,0
	63

	2
	Thanh tra giao thông tỉnh
	8,5
	 

	3
	Thanh tra giao thông Trung ương 
	1,5
	 

	4
	Ban ATGT
	        17,0
	27

	5
	Cân đối ngân sách
	        10,0
	10

	 
	Tổng cộng:
	     100
	100


Đối với nguồn thu trích cho lực lượng Công an huyện, xã: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện theo dõi, lập thủ tục chi cho Công an huyện, Công an xã theo tỷ lệ nêu trên (63%).
CHƯƠNG II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHẠT
Điều 3. Quản lý, sử dụng tiền phạt:

     Nguồn thu trích cho các đơn vị được xem như 100% và quản lý, sử dụng như sau:
    1. Đối với lực lượng Công an: 

        1.1. Bố trí không dưới 10% để chi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông.
        1.2. Bố trí không quá 70% để chi cho các nội dung:

             - Bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT:

                 + Mức chi không quá 1.500.000 đồng/người/tháng đối với lực lượng Công an tỉnh; không quá 1.000.000 đồng/người/tháng đối với lực lượng Công an huyện; không quá 700.000 đồng/người/tháng đối với lực lượng Công an xã.
                 + Cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng Công an chống đua xe trái phép ban đêm) được bồi dưỡng thêm không quá 100.000 đồng/người/ca.
              -  Hỗ trợ ban đầu cho cán bộ, chiến sĩ bị thương, tai nạn hoặc gia đình của cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
              - Thực hiện việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên địa bàn.
              - Đào tạo, tập huấn, sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT.
              - Mua sắm mới, sửa chữa thiết bị, phương tiện, mua xăng dầu phục vụ công tác bảo đảm TTATGT.
              - Thông tin liên lạc, mua văn phòng phẩm và chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.
         Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi cụ thể phù hợp, đảm bảo nguồn thu được trích chi cho các nội dung khác trong quy định này.

       1.3. Bố trí không dưới 20% để chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT. Trong đó, ưu tiên trang bị phương tiện, công cụ (còi, đèn, gậy chỉ huy giao thông, mũ bảo hiểm, ...) cho lực lượng Công an xã từ nguồn của Công an tỉnh, Công an huyện hỗ trợ và nguồn trích để lại của Công an xã; ngân sách các cấp không hỗ trợ cho nội dung chi này.

        Việc mua sắm trang thiết bị phải được thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước. 
   2. Đối với Thanh tra giao thông tỉnh: Có trách nhiệm phân phối nguồn thu được trích cho các đơn vị tham gia như: Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa (nếu có) theo quy định. Nguồn thu còn lại (xem như 100%) sử dụng: 

      2.1. Bố trí không quá 80% chi hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Trong đó: Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT không quá 700.000 đồng/người/tháng.

              2.2. Bố trí không dưới 20% để chi mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự ATGT. Việc mua sắm trang thiết bị phải thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà nước. 
              Thủ trưởng đơn vị căn cứ nguồn thu được trích để quyết định mức chi cụ thể phù hợp.
  3. Đối với Thanh tra giao thông Trung ương: Nguồn thu được trích cho đơn vị sử dụng chi hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị.
  4. Đối với Ban An toàn giao thông:

        4.1. Bố trí không dưới 45% để chi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông.

        4.2. Bố trí không quá 55% để chi các nhiệm vụ sau:

             - Chi cho bộ máy hoạt động của Ban An toàn giao thông.
             - Chi hoạt động, kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông.
             - Chi tổ chức đào tạo nghiệp vụ về an toàn giao thông cho các đối tượng trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự ATGT của địa phương.
             - Chi cho sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm trật  tự ATGT;

             - Chi hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, hỗ trợ phục vụ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông.
             - Chi cho giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong trường học.
             - Chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.
Ngoài ra, Ban An toàn giao thông huyện, thành phố có trách nhiệm chi hỗ trợ công tác trật tự ATGT tại xã, phường, thị trấn từ nguồn thu được trích cho đơn vị.
   5. Đối với 10% cân đối ngân sách các cấp: 

         Ban An toàn giao thông các cấp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định chi đầu tư để xóa các điểm đen, kẻ vạch giảm tốc... nhằm kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.
Điều 4. Các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự ATGT thực hiện các nội dung chi cho công tác đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông theo quy định tại Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính. Ngân sách các cấp chỉ hỗ trợ công tác quy hoạch giao thông, đô thị của địa phương nhằm xử lý những “điểm đen” trên hệ thống giao thông địa phương quản lý; hỗ trợ đào tạo cấp giấy phép lái xe môtô cho người dân tộc thiểu số.

CHƯƠNG III

LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Lập dự toán:

    Cùng với việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm; các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông theo Quy định này phải lập dự toán thu, chi từ nguồn thu phạt này theo định mức, chế độ hiện hành gởi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định.
Điều 6. Chấp hành dự toán:
     1. Định kỳ từ ngày 10 đến ngày 15 hằng tháng, căn cứ số tiền phạt thực tế thu được của tháng trước do Kho bạc Nhà nước thông báo, cơ quan Tài chính có văn bản thông báo mức được chi cho từng đơn vị theo Điều 2, Quy định này gởi cho Kho bạc Nhà nước cùng cấp để cấp bổ sung dự toán kinh phí cho các đơn vị (đối với đơn vị dự toán ngân sách địa phương) hoặc cấp kinh phí cho các đơn vị không phải là đơn vị dự toán ngân sách địa phương theo lệnh chi tiền của cơ quan Tài chính.
     2. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện lập thủ tục chuyển ngay số tiền được trích cho từng đơn vị thụ hưởng theo thông báo của cơ quan Tài chính, để đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chi theo Điều 3, Quy định này.
Điều 7. Quyết toán kinh phí:

     Cuối năm, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng kinh phí từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT làm quyết toán gởi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp trình UBND cùng cấp phê duyệt quyết toán. 
Cuối năm, các cơ quan, đơn vị không sử dụng hết kinh phí thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 8. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng với Ban ATGT tỉnh và các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định này; đồng thời theo dõi tổng hợp, báo cáo tồn tại, vướng mắc và thay đổi theo quy định của Trung ương để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.
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